
UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

SỞ TƯ PHÁP 
 

Số:                           /STP - HCTP&BTTP 
V/v thông báo áp dụng chính thức Dịch 

vụ công trực tuyến trong lĩnh vực Hộ tịch 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Quảng Bình, ngày      tháng  02  năm 2024 

 

 

Kính gửi  

 - Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

 

 

Thực hiện các Quyết định số Quyết định số 3378/QĐ-UBND ngày 

27/11/2023, Quyết định số 3379/QĐ-UBND ngày 23/11/2023, Quyết định số 

3380/QĐ-UBND ngày 27/11/2023, Quyết định số 3408/QĐ-UBND ngày 

30/11/2023, Quyết định số 3409/QĐ-UBND ngày 30/11/2023 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt quy trình thực hiện các DVC trực tuyến trong lĩnh vực Hộ tịch 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện và UBND cấp xã 

trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; nhằm tiết kiệm chi phí lập hồ sơ, nâng cao chất 

lượng phục vụ và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong thực hiện 

các thủ tục hành chính, Sở Tư pháp đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông 

xây dựng, cung cấp mới 22 dịch vụ công trực tuyến và sửa đổi, bổ sung 09 dịch 

vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hộ tịch trên Cổng 

dịch vụ công của tỉnh (http://dichvucong.quangbinh.gov.vn) và Cổng dịch vụ 

công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn). 

 (Có Phụ lục các Dịch vụ công trực tuyến kèm theo) 

 Sở Tư pháp trân trọng thông báo và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân quan 

tâm tìm hiểu, khai thác sử dụng các dịch vụ công trực tuyến đã được cung cấp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, HCTP&BTTP.. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

Trần Chí Tiến 
 



Phụ lục I 

CÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN ĐƯỢC XÂY DỰNG MỚI TRONG  

LĨNH VỰC HỘ TỊCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP, UBND 

CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH 

 (Kèm theo Công văn số:         /STP-HCTP&BTTP ngày      /02/2024 của Sở Tư pháp) 

 

TT Tên cơ quan/dịch vụ công 
Mức độ 

 DVC 

Mã số TTHC 

A DVC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP 

 Lĩnh vực Hộ tịch    

1 Thủ tục xác nhận thông tin hộ tịch DVCTT toàn trình 2.002516.000.00.00.H46 

B DVC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN 

 Lĩnh vực Hộ tịch   

1 
Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu 

tố nước ngoài 
DVCTT một phần 2.000756.000.00.00.H46 

2 
Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước 

ngoài 
DVCTT một phần 1.001669.000.00.00.H46 

3 

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước 

ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá 

nhân  

DVCTT một phần 1.000893.000.00.00.H46 

4 
Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước 

ngoài  
DVCTT một phần 2.000513.000.00.00.H46 

5 
Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố 

nước ngoài 
DVCTT một phần 2.000522.000.00.00.H46 

6 
Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước 

ngoài 
DVCTT một phần 2.000497.000.00.00.H46 

7 
Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu 

tố nước ngoài 
DVCTT một phần 2.000779.000.00.00.H46 

8 
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông 

tin hộ tịch, xác định lại dân tộc  
DVCTT một phần 2.000748.000.00.00.H46 

9 Thủ tục xác nhận thông tin hộ tịch DVCTT toàn trình 2.002516.000.00.00.H46 

C DVC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ 

 Lĩnh vực Hộ tịch   

1 
Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước 

ngoài tại khu vực biên giới 
DVCTT một phần 1.000110.000.00.00.H46 

2 
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước 

ngoài tại khu vực biên giới 
DVCTT một phần 1.000094.000.00.00.H46 

3 
Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước 

ngoài tại khu vực biên giới 
DVCTT một phần 1.004827.000.00.00.H46 

4 Thủ tục đăng ký lại khai sinh DVCTT một phần 1.004884.000.00.00.H46 

5 Thủ tục đăng ký lại kết hôn DVCTT một phần 1.004746.000.00.00.H46 

6 Thủ tục đăng ký lại khai tử  DVCTT một phần 1.005461.000.00.00.H46 

7 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ DVCTT một phần 1.004845.000.00.00.H46 

8 Thủ tục đăng ký giám hộ DVCTT một phần 1.004837.000.00.00.H46 

9 
Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có 

hồ sơ, giấy tờ cá nhân 
DVCTT một phần 1.004772.000.00.00.H46 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/1043102
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/1043102
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/1043102
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/1043102
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/1116032
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/1116032
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/1116032
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/1116029
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/1116030
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/1116038
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/1116038
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/1116038
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/1115731
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/1141036
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/1141032
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/1141038
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/1141038
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/1141041
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/1141014
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/1141020
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/1141024


10 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con DVCTT một phần 1.001022.000.00.00.H46 

11 
Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu 

tố nước ngoài tại khu vực biên giới 
DVCTT một phần 1.000080.000.00.00.H46 

12 
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông 

tin hộ tịch 
DVCTT một phần 1.004859.000.00.00.H46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/1141047
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/1141047
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/1141049


Phụ lục II 

CÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG  

LĨNH VỰC HỘ TỊCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP, UBND 

CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH 

TT Tên cơ quan/dịch vụ công 
Mức độ 

 DVC 

Mã số TTHC 

A DVC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP 

 Lĩnh vực Hộ tịch   

1 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch DVCTT toàn trình 2.000635.000.00.00.H46 

B DVC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN 

 Lĩnh vực Hộ tịch   

1 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch (áp dụng tại 

cấp huyện) 
DVCTT toàn trình 2.000635.000.00.00.H46 

2 

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác 

của công dân Việt Nam đã được giải quyết 

tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 

(khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác 

định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; 

thay đổi hộ tịch) (Đối với trường hợp không 

thực hiện xác minh) 

DVCTT toàn trình 2.000547.000.00.00.H46 

3 
Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước 

ngoài 
DVCTT một phần 2.000528.000.00.00.H46 

4 
Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước 

ngoài 
DVCTT một phần 1.001766.000.00.00.H46 

C  DVC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ 

 Lĩnh vực Hộ tịch   

1 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch (áp dụng tại 

cấp xã) 

DVCTT toàn trình 2.000635.000.00.00.H46 

2 Thủ tục đăng ký kết hôn DVCTT một phần 1.000894.000.00.00.H46 

3 Thủ tục đăng ký khai sinh DVCTT một phần 1.001193.000.00.00.H46 

4 Thủ tục đăng ký khai tử DVCTT một phần 1.000656.000.00.00.H46 
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